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	YÊU CẦU CHUNG:
- Sản xuất năm 2023 trở đi, máy mới 100%
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220 VAC , 50/60Hz
- Điều kiện môi trường làm việc: 
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%
Có cam kết cung cấp: 
- Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại; 
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – CQ) do Hãng sản xuất cấp; 
- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu 
- Chứng thư kiểm định
CẤU HÌNH CUNG CẤP 
- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Bộ điện cực Na, K, Cl và Ref: 01 Bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ
Bộ phụ kiện:
· Bộ lưu điện: 01 bộ
· Bộ máy vi tính (cấu hình tiêu chuẩn) : 01 bộ 
· Máy in : 01 cái
Bộ lọc nước : 01 bộ
	
	
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Máy chính
- Chủng loại: Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy nhập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu
- Công suất: 
+ ≥ 400 xét nghiệm/giờ (xét nghiệm sinh hóa)   
+ ≥ 800 xét nghiệm/giờ (bao gồm cả xét nghiệm điện giải)   
- Hỗ trợ tối thiểu các loại xét nghiệm: điểm cuối, động học, điểm cố định và điện giải gián tiếp.
- Phương pháp phân tích: tối thiểu gồm so màu, miễn dịch đo độ đục, ngưng kết latex, phản ứng phá vỡ hồng cầu, điện giải gián tiếp.
- Số lượng xét nghiệm cài được trên máy: ≥ 120 xét nghiệm
- Thể tích mẫu: 
+ Tối thiểu ≤ 1,0 µl
+ Tối đa ≤ 25 µl
- Thể tích hóa chất:  
+ Tối thiểu ≤ 10 µl 
+ Tối đa ≤ 250 µl
- Tổng thể tích phản ứng: 
+ Tối thiểu ≤ 90 µl đến 
+ Tối đa ≤ 350 µl
- Số vị trí để mẫu thử: ≥ 100 vị trí
- Nhận dạng mẫu thử: bằng Barcode                                                                                    
- Nhận dạng hóa chất: bằng Barcode                                                                                     
- Khối điện giải
+ Sử dụng công nghệ điện cực chọn lọc 
+ Tuổi thọ điện cực ≥ 40.000 mẫu                                                                                  
- Có chương trình tự động pha loãng trước mẫu thử
- Có khay cấp cứu riêng biệt được giữ lạnh, có ≥ 20 vị trí để mẫu
- Có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất từ 4oC đến 12oC hoặc tốt hơn
- Có hệ thống giữ lạnh cho chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn
- Khoang hóa chất: ≥ 75 vị trí
- Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt
- Que khuấy trộn dung dịch phản ứng: ≥ 6 que khuấy
- Cuvette được làm bằng thuỷ tinh vĩnh cửu, quang lộ: ≤ 5 mm
- Hệ thống ủ cuvette: ủ khô hoặc tốt hơn
- Làm được đồng thời ≥ 63 loại xét nghiệm (tính cả xét nghiệm điện giải)
- Hệ thống phân phối mẫu: Có chức năng nhận biết mức chất lỏng, nhận biết va chạm và nhận biết nghẹt mẫu.
- Có chức năng tự động rửa cuvette
- Nguồn sáng: Đèn Halogen hoặc tốt hơn
- Hệ thống quang học: 
+ ≥ 13 bước sóng và dùng cách tử
+ Dải phổ:  từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm
+ Dải hấp thụ từ 0 đến ≥ 3,0 OD
- Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 100.000 mẫu và theo dõi phản ứng ≥ 200.000 xét nghiệm
- Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 20 lít/giờ
Máy tính 
- CPU: Core i3 hoặc tốt hơn
- Ổ cứng: ≥ 450 GB
- RAM: ≥ 4 GB
- Màn hình: ≥ 19 inch
- Chuột, bàn phím: 01 bộ
Máy in 
- Chủng loại: máy in Laser đen trắng
- Khổ giấy in: A4
- Tốc độ: ≥ 12 trang/phút
- Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
Bộ lưu diện 
- Chủng loại: Online
- Công suất: ≥ 6 KVA
Bộ lọc nước 
- Công suất: ≥ 30 lít/giờ
Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Định kỳ ≤ 3 tháng/lần tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong suốt thời gian bảo hành.
- Nhà cung cấp phải cử kỹ thuật đến Bệnh viện trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bệnh viện (bằng văn bản hoặc qua điện thoại)                   để sửa chữa những hư hỏng của thiết bị (nếu có) trong thời gian bảo hành.
- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Bệnh viện giải pháp bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khi hết thời gian bảo hành. 
- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn bảo quản và khắc phục sự cố cho  nhân viên kỹ thuật.
- Nhà cung cấp cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 05 năm.
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	MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT
( Kèm theo ≥ 04 đầu dò )
YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, EC hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50/60Hz
Có cam kết cung cấp: 
- Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại; 
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – CQ) do Hãng sản xuất cấp; 
- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu 
- Chứng thư kiểm định
CẤU HÌNH CUNG CẤP:
- Máy chính và màn hình màu Tinh Thể Lỏng (LCD) ≥ 21.5 inch, có ≥ 3 ổ cắm đầu dò: 01 cái
- Màn hình điều khiển Touchscreen (cảm ứng) tích hợp trên bàn điều khiển: 01 cái
- Bộ 04 đầu dò siêu âm kèm theo:
+ Đầu dò Convex tần số trung tâm ≥ 3.5MHz, dải tần số điều chỉnh được  1.8 ~ ≥ 6.0MHz, dùng để thăm khám tổng quát, ổ bụng: 01 cái
+ Đầu dò Linear tần số trung tâm ≥ 10.0MHz, dải tần số điều chỉnh được  4.4 ~ ≥ 14.0 MHz, dùng để thăm khám mạch máu, tuyến giáp: 01 cái
+ Đầu dò Endo tần số trung tâm≥  7.0 MHz, dải tần số điều chỉnh được  3.0 ~ ≥ 11.0 MHz dùng siêu âm sản phụ khoa: 01 cái
+ Đầu dò 4D tần số trung tâm ≥ 6.0MHz, dải tần số điều chỉnh được  3.6 ~ ≥ 11.0MHz, dùng để thăm khám sản khoa: 01 cái
- Bộ phần mền chức năng bao gồm: 
+ Phần mềm cài đặt chẩn đoán nhanh được thiết kế theo nhu cầu Bác sĩ để giảm sự gián đoạn trong thăm khám và thời gian thăm khám: 01 bộ
+ Phần mềm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh 2D và ảnh phổ Doppler (bằng 1 nút nhấn) với tần số chính xác, làm giảm nhiễu và vệt tại vùng có độ phản hồi yếu: 01 bộ
+ Phần mềm giúp người dùng có thể xem hình siêu âm B Mode và siêu âm Doppler màu đồng thời theo thời gian thực để đưa ra các quyết định lâm sàng chuẩn xác hơn: 01 bộ
+ Phần mềm siêu âm 4D: 01 bộ
+ Phần mềm giúp mở rộng cửa sổ đầu dò linear sang hình thang (convex ảo) làm tăng khả năng quan sát và chẩn đoán: 01 bộ
+ Phần mềm giao thức hỗ trợ nhanh đồng bộ hóa quy trình thăm khám, hệ thống tự hoạt động và có menu hướng dẫn Bác sĩ thực hiện quy trình chẩn đoán: 01 bộ
+ Phần mềm Quản lý dữ liệu có khả năng giao tiếp mở rộng và quản lý dữ liệu, tùy chỉnh báo cáo, kết nối mạng DICOM, truy xuất dữ liệu và kết nối hệ thống máy trạm: 01 bộ
Phụ Kiện: 
- Bộ lưu điện ≥ 2KVA online: 01 bộ
- Bộ máy vi tính để bàn ( cấu hình tiêu chuẩn) : 01 bộ 
- Cáp kết nối và bộ chuyển đổi: 01 bộ
- Card bắt hình: 01 cái 
- Máy in phun màu vi tính: 01 cái
- Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
( tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ
	Máy 
	01
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Hệ thống 
- Phương pháp quét:
+ Linear (một số đầu dò có thể thực hiện quét xiên)
+ Sector
+ Convex
+ Trapezoid
- Màn hình: Màn hình LCD rộng ≥ 21,5 inch độ nét cao (với đèn nền LED)
- Độ phân giải: ≥ 1920 × 1080 (full HD)
2D mode (B mode)
- Độ sâu quan sát
- Độ sâu quan sát phụ thuộc vào đầu dò được sử dụng.
+ Convex: Tối đa: ≥ 40 cm
+ Linear: Tối đa: ≥ 14 cm
+ Sector: Tối đa: ≥ 28 cm
- Mật độ dòng
+ Mật độ dòng khác nhau tùy thuộc vào đầu dò được sử dụng.
+ Mật độ dòng có thể được điều chỉnh
- Tốc độ khung hình siêu âm
+ Tốc độ khung hình siêu âm có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng kết hợp các mục sau.
- Góc quét và Chiều rộng quét
+ Có thể điều chỉnh độ rộng trường (độ rộng quét, góc quét).
+ Có thể điều chỉnh lái tia (vị trí quét).
+ Có thể điều chỉnh lái chùm tuyến tính
- Phóng to/thu nhỏ: theo thời gian thực
- Tiêu điểm truyền được tối ưu hóa ở các bước trên.
+ Phạm vi xác định trên một hình ảnh có thể được phóng đại. (Spot Zoom)
- Tiêu điểm truyền
+ Điều kiện truyền: Tối đa là ≥ 8 bước
- Tần số truyền: Đa tần số: ≥ 3 tần số có thể được lựa chọn từ ≥ 13 loại.
- Điều kiện tiếp nhận: Lấy nét liên tục
- GAIN
+ Độ sáng màn hình cho 2D có thể được thay đổi (ngay cả khi dừng hình)
+ Độ sáng màn hình 2D và M  có  thể  được thay đổi đồng thời.
- STC: Điều chỉnh STC bằng phần mềm
+ Theo chiều sâu từ bề mặt cơ thể: điều khiển trượt 8 bước (phổ biến cho 2D và M)
+ Hướng ngang: điều khiển trượt 6 bước (phổ biến cho 2D và M)
1. Điều chỉnh STC bằng phần cứng
+ Điều khiển trượt 8 bước (phổ biến cho 2D và M)
+ Điều chỉnh chất lượng hình ảnh 2D
+ Dynamic range (có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình)
+ Time-smoothing (persistence)
+ Gamma (có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình)
+ Auto gain control
+ Frame rate
+ ApliPure
+ Precision
- 2D Map
+ Có thể thay đổi kiểu thang độ xám và có thể cài đặt màu ảo cho hình ảnh 2D.
+ Có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình.
- THI (Hình ảnh hài hòa mô) Phương pháp xử lý tín hiệu THI
+ Phương pháp khử xung
+ Phương pháp lọc
+ Phương pháp chuyên biệt
- Hướng hiển thị
+ Có thể đảo chiều trên / dưới.
+ Có thể đảo ngược trái / phải.
- Kích thước ảnh
+ Kích thước hình ảnh hiển thị có thể được chuyển đổi giữa nhỏ và lớn.
M mode
- Tần số truyền M
- Đa tần số: ≥ 5 loại (tối đa)
- Tốc độ hình ảnh M mode: có thể điều chỉnh
- M Gain: điều chỉnh cùng hình 2D
- Thông số xử lý hình ảnh M
+ M dynamic range
+ M auto gain control
+ M gamma (có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình)
- M Map
+ Có thể thiết lập màu ảo ảnh M. Có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình.
- THI (Hình ảnh hài hòa mô)
- Chế độ 2D và chế độ THI được liên kết và hình ảnh M có thể được hiển thị ở chế độ THI.
+ Phương pháp khử xung
- Phương pháp lọc
+ Phương pháp chuyên biệt
- M Mark
+ Con trỏ M có thể được hiển thị trên hình ảnh 2D hoặc C.
+ Vị trí hiển thị con trỏ M có thể được điều chỉnh.
Doppler (Doppler Phổ)
- Tần số lặp lại xung Doppler (PRF)
+ PWD:  0.3 kHz tới ≥ 52.1 kHz
+ CWD:  1.4 kHz tới ≥ 52.1 kHz
- Chế độ hiển thị Doppler: 
+ 2D/D đồng thời
+ Chỉ quét Doppler
- Khối lượng lấy mẫu Doppler
+ Chiều rộng cửa sổ Doppler có thể được thay đổi. 
+ Độ sâu lấy mẫu Doppler: 0 cm đến độ sâu tối đa.
- Bộ lọc Doppler: Giới hạn của bộ lọc Doppler có thể được thay đổi.
- Doppler Gain: Độ sáng màn hình cho Doppler có thể được thay đổi.
- Tối ưu nhanh phổ Doppler (Quickscan): Thang đo Doppler và dịch chuyển đường cơ sở có thể được điều chỉnh tự động.
- Phân tích tần số Doppler và xử lý hình ảnh
+ Phương pháp: FFT
+ Số mục dữ liệu: ≥ 255 (tối đa)
- Chỉ thị Hướng phổ Doppler: Có thể hiển thị ngược phổ vận tốc.
- Đường cơ sở vận tốc của ảnh Doppler có thể bị dịch chuyển.
- Cài đặt dịch chuyển đường cơ sở cũng có thể được điều chỉnh khi dừng hình.
+ Âm thanh Doppler: Đầu ra âm thanh nổi (dòng máu chảy về phía và ra khỏi đầu dò)
+ Doppler Map: Có thể đặt bảng chuyển đổi độ sáng và màu sắc ảo cho ảnh Doppler.
+ Hiển thị Thang đo Doppler: 2 loại (vận tốc, tần số dịch chuyển Doppler)
- Tiêu điểmDoppler: Tự động theo dõi vị trí mẫu.
- Đánh dấu góc Doppler
+ Dấu này được hiển thị để đo góc giữa hướng của vận tốc và hướng của chùm siêu âm.
- Quét xiên Doppler (ảnh hưởng đến PWD)
+ Có thể quét xiên bằng cách sử dụng một đầu dò tuyến tính cụ thể.
- Đa tần số Doppler: Có thể thay đổi tần số truyền PWD.
- Tốc độ quét Doppler: có thể thay đổi trong chế độ Doppler.
- Doppler Dynamic Range: có thể điều chỉnh
- Doppler Auto Trace (tự động đo phổ sau khi dừng hình)
+ Có thể đo vận tốc đỉnh và vận tốc trung bình.
+ Có thể đo các dạng sóng như sau.
+ Dạng trace: Sóng Peak, Mean, Peak+Mean
+ Vùng trace: Chuyển tiếp, Đảo ngược, Toàn bộ, Tự động
+ Mục đo lường: Max, Min, Mean, PI, RI, etc.
Color Doppler (Doppler màu)
- Color Doppler 2D Mode
- Chế độ hiển thị
+ CDI mode
+ Vận tốc dòng chảy
+ Vận tốc / phương sai dòng chảy
+ Năng lượng
+ Power Angio mode
+ TDI mode
+ TwinView: hiển thị màn hình kép đồng thời với chế độ 2D.
+ ADF (Dynamic Flow) mode: Hiển thị hướng.
- C Map
+ Bản đồ C có thể được chọn cho mỗi chế độ Doppler màu.
+ Có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình.
+ Thang đo C (Chuyển đổi phạm vi vận tốc): có thể điều chỉnh.
- C Time-Smoothing (Persistence)
+ Kết quả của quá trình xử lý tương quan theo thời gian giữa hình ảnh trước đó và hình ảnh hiện tại có thể được hiển thị.
- C Baseline (Đường cơ sở)
+ Đường cơ sở vận tốc của ảnh Doppler màu có thể bị dịch chuyển.
+ Cài đặt dịch chuyển đường cơ sở cũng có thể được điều chỉnh khi dừng hình hoặc hình ảnh lưu trong bộ nhớ hình ảnh được hiển thị
- Cân bằng ảnh màu và ảnh trắng/đen: Bằng cách so sánh hình ảnh Doppler màu và hình ảnh B / W, có thể đặt trọng số màu thành B / W. Có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình.
- C Gain: Có thể thay đổi độ sáng hiển thị của ảnh Doppler màu.
- Đa tần số màu: Có thể thay đổi tần số truyền dẫn để thu nhận hình ảnh Doppler màu.
- Mật độ dòng màu: Có thể thay đổi mật độ dòng ảnh Doppler màu
- C ROI (Vùng quan tâm): Có thể điều chỉnh vị trí, kích thước và lái chùm tia cho ROI Doppler màu.
- Tiêu điểm truyền: Tự động theo dõi vị trí ROI của Doppler màu.
- Đường cong phương sai: Hiển thị của thành phần phương sai màu có thể được điều chỉnh.
- Các thao tác có thể thực hiện được khi sử dụng đầu dò linear.
+ Vị trí của ROI màu và góc lái màu được điều chỉnh tự động.
+ Khi khối lượng lấy mẫu PWD được hiển thị, vị trí cửa sổ Doppler, góc lái Doppler và góc Doppler được điều chỉnh tự động.
Color Doppler M mode
- Chế độ hiển thị
+ MCDI mode
+ Vận tốc dòng chảy
+ Vận tốc / phương sai dòng chảy
+ Năng lượng
+ M-TDI mode
+ M Color Doppler Map (CDI MAP)
+ Bản màu Doppler màu có thể được chọn cho từng chế độ.
+ Lựa chọn phạm vi vận tốc Doppler màu M (Thang đo C): Phạm vi vận tốc có thể được lựa chọn.
- M Color Doppler Baseline (C Baseline)
+ Đường vận tốc bằng 0 trên ảnh M Color Doppler có thể bị dịch chuyển.
- Cài đặt dịch chuyển đường cơ sở cũng có thể được điều chỉnh khi dừng hình hoặc hình ảnh lưu trong bộ nhớ hình ảnh được hiển thị
- Màn hình đảo ngược màu
- Cân bằng ảnh màu và ảnh trắng/đen
- Color Gain: Có thể thay đổi độ sáng hiển thị của hình ảnh M Color Doppler.
- Đa tần số Doppler màu M: Có thể chọn tần số truyền
- Doppler trong thu nhận hình ảnh Doppler màu M.
- Bộ lọc Doppler màu M: Bộ lọc cắt thấp Doppler màu có thể được thay đổi.
Các tính năng liên quan đến hiển thị
- Phương pháp hiển thị: Hình ảnh trên thiết bị chính: Màn hình không xen kẽ 60 Hz
- Màn hình hiển thị / Hiển thị ký tự
- ID
- Dữ liệu tự động
+ Tốc độ khung hình
- Chỉ số công suất âm thanh = chỉ báo MI
+ Tần số đầu dò
+ Độ sâu
+ Dynamic range
+ GAIN
+ Bộ lọc CDI
+ PRF
+ Bộ lọc Doppler
+ Góc Doppler
+ Kích thước cửa sổ Doppler
- Vùng hình nhỏ
+ Dữ liệu hình ảnh thu được trong quá trình kiểm tra hiện tại được hiển thị.
+ Thông tin từ lần khám trước của bệnh nhân hiện đang được khám được hiển thị.
- Khu vực hiển thị thông báo thông tin
+ Hướng dẫn vận hành và các thông báo khác được hiển thị.
- Chú thích
+ Có thể nhập thủ công bằng bàn phím.
+ Có thể tự động chú thích (văn bản được chỉ định trước đó).
- Dấu hướng dẫn sinh thiết
+ Có thể hiển thị dấu hướng dẫn sinh thiết
- Bảng điều khiển cảm ứng (TCS: Touch Command Screen)
+ Màn hình LCD rộng ≥ 10.1 inch: WXGA (≥ 1280 × 800)
Chức năng đo lường
- Các chức năng đo lường cơ bản
- Các phép đo ở chế độ 2D
+ Khoảng cách
+ Trace Length
+ Mean-IMT
+ Diện tích
+ Góc: Góc, Khớp nối
+ Thể tích
+ Tỷ lệ hẹp: %Hẹp (đường kính), %Hẹp (Diện tích)
- Các phép đo ở chế độ 4D
+ Khoảng cách
+ Khu vực
+ Góc 
+ Âm lượng
+ Tỷ lệ hẹp
- Phép đo chế độ M
+ Dốc
+ Khoảng cách
+ Thời gian
+ Nhịp tim
- Các phép đo Doppler PW / CW 
+ Vận tốc
+ Gia tốc
+ Thời gian
+ Nhịp tim
+ PI
+ RI
+ S/D
+ Lưu lượng mạch máu
+ Doppler trace
- Chức năng đo lường ứng dụng
- Đo tim
- Các phép đo ở chế độ 2D
· LV (chức năng thất trái)
· LA (thể tích tâm nhĩ trái)
· AV (van động mạch chủ)
· MV (van hai lá)
· PV (van động mạch phổi)
· LV MASS
- Phép đo chế độ M
· LV (chức năng thất trái)
· AV (van động mạch chủ)
· MV (van hai lá)
- Phép đo Doppler
+ Đo lưu lượng van động mạch chủ
+ Đo lưu lượng van hai lá
+ Đo lưu lượng tĩnh mạch phổi
+ Đo lưu lượng van qua van ba lá
+ Đo lưu lượng van qua phổi
+ Tự động đo dạng sóng lưu lượng máu
+ Các phép đo mạch vành
+ Các phép đo PISA
- Đo mạch máu
+ CCA (Động mạch cảnh chung)
+ ECA (Động mạch cảnh ngoài)
+ ICA (Động mạch cảnh trong)
+ Vert A (Động mạch đốt sống)
+ Subclav A (Động mạch dưới đòn)
- Chức năng đăng ký phép đo
- Các hạng mục đo lường và các hạng mục tính toán dựa trên các giá trị đo được
- Cài đặt bố cục trên màn hình Trang tính
- Chuyển đổi cài đặt bố cục của bảng điều khiển cảm ứng
- Đo lường dữ liệu hình ảnh lưu trữ
- Các phép đo sau có thể được thực hiện đối với dữ liệu DICOM (DICOM, với dữ liệu thô và không có dữ liệu thô) được lưu trữ trong SSD.
+ Đo lường cơ bản
+ Đo lường ứng dụng
Chức năng Báo cáo
- Các chức năng của trang tính
+ Các mục đo lường và tính toán có thể được hiển thị cho mỗi phép đo ứng dụng.
+ Có thể chỉnh sửa dữ liệu (trừ một số mục).
+ Hiển thị các giá trị sau có thể được đặt thành BẬT hoặc TẮT. Giá trị trung bình, giá trị mới nhất, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
+ Đồ thị xu hướng có thể được hiển thị (bảng tính đo OB).
Bộ nhớ Cine
- Dung lượng bộ nhớ: ≥ 960 MB
- Chế độ ghi / phát lại
+ Có thể phát lại vòng lặp.
+ Có thể phát lại trước khung hình.
+ Có thể phát lại Cine ở chế độ Doppler hoặc M.
+ Hình ảnh trực tiếp có thể được ghi lại. (Clip)
Hệ thống hóa
- Kết nối mạng
+ Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX/ Gigabit Ethernet
+ Hệ thống máy khách hàng
Tín hiệu I / O
- Cổng kết nối đầu dò: ≥ 3 cổng
- Ghi tín hiệu đầu vào / đầu ra của thiết bị
+ HDMI
+ Ngõ ra âm thanh: L, R
Bộ lưu điện
- Công suất: ≥ 2KVA/1,8 KW
- Chủng loại : Online 
- Số pha: 1 pha
- Điện áp đầu vào: 100-330VAC
- Điện áp đầu ra: 220/230 ±1%
Bộ máy vi tính để bàn 
- CPU intel core i5 hoặc lớn hơn
· Ram ≥ 8GB
· HDD ≥ 500GB 
· Màn hình ≥ 19 inch
Máy in phun màu vi tính 
- Máy in phun màu, khổ giấy A4
Máy in nhiệt
- Máy in nhiệt đen trắng, khổ giấy A6
Yêu cầu khác: 
- Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành:  02 lần/năm.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng:  48 giờ. 
- Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
- Cam kết có đội ngũ kỹ sư bảo hành bảo trì có kinh nghiệm.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu sửa chữa bảo trì (Anh)
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	MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 
( Tự động hoàn toàn ≥ 33 thông số )
YÊU CẦU CHUNG
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, EC hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50/60Hz
Có cam kết cung cấp: 
- Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại; 
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality – CQ) do Hãng sản xuất cấp; 
- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu 
- Chứng thư kiểm định
CẤU HÌNH CUNG CẤP 
- Máy chính: 01 máy
- Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ
- Bộ phụ kiện 
+ Bộ lưu điện ≥ 2KVA: 01 bộ 
+ Máy in đen trắng: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ
	Máy
	01
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phương pháp đo: 
+ WBC, RBC, PLT: Đo trở kháng điện hoặc tương đương
+ HGB: Đo bằng phương pháp so màu hoặc tương đương
+ HCT: Tính toán từ biểu đồ hoặc tương đương
+ Phân tích các thành phần WBC: Đo Laser
+ PCT: Tính toán từ biểu đồ hoặc tương đương
+ RDW: Tính toán từ biểu đồ hoặc tương đương
+ PDW: Tính toán từ biểu đồ hoặc tương đương
+ P-LCR: Tính toán từ biểu đồ hoặc tương đương
Thông số đo: 
≥ 33 thông số bao gồm: WBC, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE, LY, MO, EO, BA, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, P-LCC, Mentzer Index, RDWI, IG%, IG, Band%, Band#, Seg%, Seg#
Dải đo:
· WBC: 0 –  ≥290x103/µL
· NE%: 0 –  ≥100%
· LY%: 0 –  ≥100%
· MO%: 0 –  ≥100%
· EO%: 0 –  ≥100%
· BA%: 0 –  ≥100%
· NE: 0 –  ≥290x103/µL
· LY: 0 –  ≥290x103/µL
· MO: 0 –  ≥290x103/µL
· EO: 0 –  ≥290x103/µL
· BA: 0 –  ≥290x103/µL
· RBC: 0 –  ≥9x106/µL
· HGB: 0 –   ≥29g/dL
· HCT: 0 –  ≥99%
· MCV: 20 –  ≥190fL
· MCH: 10-  ≥50pg
· MCHC: 10 –  ≥50g/dL
· PLT: 0 –  ≥1400x103/µL
· RDW-CV: 0 –  ≥50%
· RDW-SD: 0 - ≥190 fL
· PCT: 0 –  ≥2.5%
· MPV: 0 –  ≥20.0fL
· PDW: 0 –  ≥50.0%
Độ lặp lại:
· WBC: ≤ 2.0%  
· NE%: ≤ 5.0%   
· LY%: ≤ 5.0%  
· MO%:≤ 12.0%  
· EO%: ≤ 20.0% 
· BA%: ≤ 30.0%
· RBC: ≤ 1.5%
· HGB: ≤ 1.5% 
· HCT: ≤ 1.5%
· MCV: ≤ 1.0%
· MCH: ≤ 2.0%  
· MCHC: ≤ 2.0%  
· PLT: ≤ 4.0%
· RDW-CV: ≤ 3.0%  
· RDW-SD: ≤ 3.0%  
· PCT: ≤ 6.0%  
· MPV: ≤ 4.0%  
· PDW: ≤ 10.0% 
· P-LCR: ≤ 18.0%  
Hệ số nhiễm chéo:
· WBC: ≤ 1.0% 
· RBC: ≤ 1.0%  
· HGB: ≤ 1.0%  
· PLT: ≤ 1.0%  
Thể tích mẫu:
· Chế độ (CBC + DIFF): ≤ 40µL 
· Chế độ CBC: ≤ 25µL 
· Chế độ pha loãng trước: ≤ 20µL 
Công suất: ≥ 90 mẫu /giờ
Màn hình:
LCD ≥ 10 inch, màn hình cảm ứng
Chương trình QC:
+ Có chương trình quản lý chất lượng QC: X-R, L&J (Levey Jennings)
+ Có khả năng lưu 300 dữ liệu đo trên 1 lot QC
Tính năng khác:
+ Có chế độ nạp mẫu liên tục, cho phép nạp ≥ 70 mẫu trên khay mẫu
+ Có tính năng quản lí hóa chất
+ Có tính năng đo mẫu cấp cứu
+ Có hệ thống rack đựng mẫu đánh mã màu, liên kết với phần mềm quản lí dữ liệu
+ Khả năng lưu trữ:  ≥ 10000 kết quả cùng đồ thị
+ Có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)
Bộ phụ kiện 
Bộ lưu điện:
+ Công suất: ≥ 2KVA/1,8 KW
+ Chủng loại : Online 
+ Số pha: 1 pha
+ Điện áp đầu vào: 100-330VAC
+ Điện áp đầu ra: 220/230 ±1%
Máy in:
+ Chủng loại: máy in laser đen trắng
+ Khổ giấy A4
+ Tôc độ in: ≥ 12 trang / phút 
+ Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
Yêu cầu khác 
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ ≥ 2 lần trong thời gian bảo hành 
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng:  48 giờ. 
- Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
-Cam kết có đội ngũ kỹ sư bảo hành bảo trì có kinh nghiệm.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu sửa chữa bảo trì (Anh)






